BÀI TẬP TUẦN MÔN VẬT LÝ 9

ĐỀ 1

I/ Trắc nghiệm

Câu 1: Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây:

A. luôn luôn tăng.         C. luân phiên tăng, giảm.                                      

B. luôn luôn giảm.        D. luôn luôn không đổi

Câu 2: Trên các dụng cụ sử dụng điện thường ghi:

A. AC 200V            B. AC 220V                  C. DC 220V               D.  DC 6V
Câu 3: Đặt kim nam châm gần dây dẫn thẳng có dòng điện xoay chiều chạy qua thì:

A. Kim nam châm bị dây dẫn hút.             C. Kim nam châm vẫn đứng yên.

B. Kim nam châm bị dây dẫn đẩy.            D. Kim nam châm bị lệch khỏi vị trí ban đầu.

Câu 4: Trong máy phát điện xoay chiều, rôto hoạt động như thế nào khi máy làm việc?

A. Luôn đứng yên.                                   C. Luôn quay tròn quanh một trục theo một chiều.

B. Chuyển động đi lại như con thoi.       D. Luân phiên đổi chiều quay.

Câu 5: Trong các máy phát điện xoay chiều trong công nghiệp, rôto là

A. những nam châm vĩnh cửu mạnh        C. một nam châm điện mạnh

B. những thỏi sắt non nặng                      D. một nam châm chữ U mạnh
Câu 6: Nam châm vĩnh cửu có nhược điểm nào sau đây so với nam châm điện khi dùng trong máy phát điện?

A. Khó chế tạo                                                       C. Giá thành đắt

B. Từ trường yếu, về lâu dài dễ mất từ tính           D. Dễ bị mài mòn.
Câu 7: Để máy phát điện xoay chiều có thể họat động được, ta phải cung cấp cho nó năng lượng dưới dạng nào và dùng vào việc gì?

A. Cơ năng để làm quay rôto                  C. Nhiệt năng để làm nóng máy lên, sinh ra điện

B. Điện năng để tạo ra dòng điện           D. Hóa năng để chuyển hóa thành điện năng

Câu 8: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều với một đoạn mạch có hai bóng đèn LED mắc song song ngược chiều. Khi máy phát điện họat động thì hai bóng đèn sẽ

A. đồng thời bật sáng liên tục                    C. cả hai đều không sáng

B. đồng thời sáng hoặc tối xen kẽ             D. luân phiên một bóng sáng thì bóng kia tối.

Câu 9: Để máy phát điện xoay chiều có thể họat động được, ta phải cung cấp cho nó năng lượng dưới dạng nào và dùng vào việc gì?

A. Cơ năng để làm quay rôto                  C. Nhiệt năng để làm nóng máy lên, sinh ra điện

B. Điện năng để tạo ra dòng điện            D. Hóa năng để chuyển hóa thành điện năng

Câu 10: Tác dụng từ của dòng điện thay đổi như thế nào khi dòng điện đổi chiều?

A. Không còn tác dụng từ.                       C. Tác dụng từ giảm đi.
B. Tác dụng từ mạnh lên gấp đôi              D. Lực từ đổi chiều.
Câu 11:. Hiệu điện thế của mạng điện dân dụng có giá trị hiệu dụng là 220V. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Có những thời điểm, hiệu điện thế lớn hơn 220V

B. Có những thời điểm, hiệu điện thế nhỏ hơn 220V

C. Có những thời điểm, hiệu điện thế bằng không

D. Hiệu điện thế luôn bằng 220V ở mọi thời điểm

Câu 12: Tác dụng nào sau đây thay đổi khi dòng điện đổi chiều?

A. Tác dụng nhiệt khi dòng điện đi qua bếp lò
B. Tác dụng phát sáng khi dòng điện qua đèn LED

C. Tác dụng phát sáng khi dòng điện đi qua bóng đèn dây tóc

D. Tác dụng nhiệt khi dòng điện đi qua ấm đun nước.

Câu 13: Thiết bị nào sau đây có thể họat động tốt đối với dòng điện một chiều lẫn xoay chiều?

A. Đèn điện                C. Tủ lạnh   

B. Máy sấy tóc           D. Đồng hồ treo tường chạy bằng pin

Câu 14: Dòng điện xoay chiều có cường độ và hiệu điện thế luôn thay đổi theo thời gian. Vậy ampe kế xoay chiều chỉ giá trị nào của cường độ dòng điện xoay chiều ?

A. Giá trị cực đại.              C. Giá trị trung bình.

B. Giá trị cực tiểu.            D. Giá trị hiệu dụng.
Câu 15: Chọn phát biểu đúng về dòng điện xoay chiều.
A. Dòng điện xoay chiều có tác dụng từ yếu hơn dòng điện một chiều
B. Dòng điện xoay chiều có tác dụng nhiệt yếu hơn dòng điện một chiều
C. Dòng điện xoay chiều có tác dụng sinh lí mạnh hơn dòng điện một chiều
D. Dòng điện xoay chiều tác dụng một cách không liên tục
Câu 16: Trên cùng đường dây tải đi cùng một công suất điện, nếu dùng dây dẫn có tiết diện tăng gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:

A.  Tăng 2 lần                B. Giảm 2 lần                  C. Tăng 4 lần       D. Giảm 4 lần
Câu 17: Trên cùng đường dây tải đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện dài gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:

A.  Tăng 2 lần         B. Tăng 4 lần          

C. Giảm 2 lần        D. Không tăng, không giảm

Câu 18: Tăng hiệu điện thế hai đầu dây đãn lên 100 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:
A. Tăng lên 100 lần                                  C. Giảm đi 100 lần

B. Tăng lên 200 lần                                  D. Giảm 10000 lần
Câu 19: Máy biến thế có tác dụng gì?

A. Giảm điện trở của dây dẫn                    C. Biến đổi hiệu điện thế hai đầu dây dẫn điện.   
B. Giảm công suất của nguồn điện.        D. Giảm công suất truyền tải.

Câu 20: Để làm giảm hao phí trên đường dây truyền tải điện, trong thực tế người ta thường dùng cách nào?

A. Giảm điện trở của dây dẫn                   C. Tăng hiệu điện thế hai đầu dây dẫn điện
B. Giảm công suất của nguồn điện           D. Giảm công suất truyền tải

II/ Tự luận:

Bài 1 : Xác định chiều lực điện từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trường
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Bài 2 : Xác định chiều dòng điện chạy trong dây dẫn:
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Bài 3: .Nhà máy thủy điện A có thể phát ra một công suất điên 500kW, hiệu điện thế ở hai cực của máy phát điện là 11kV. Muốn tải điện đến khu dân cư B nhà máy phải dùng dây tải có điện trở suất 1,7.10-8Ωm, tiết điện 1,5cm2. Biết từ nhà máy đến khu dân cư cách nhau 50km.

a. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây. 

b. Nếu nhà máy gắn một máy tăng thế ở đầu đường dây, máy có số vòng theo tỷ n2/n1=100 thì công suất hao phí trên dây tải điện bây giờ là bao nhiêu ?
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ĐỀ 2

I/ Trắc nghiệm

Câu 1: Máy biến thế có bộ phận chính là: 
A. Nam châm và hai cuộn dây        C. Lõi sắt và nam châm    
B. Lõi sắt và hai cuộn dây               D. Cả ba phương án trên
Câu 2: TNgười ta truyền tải một công suất điện 100kW bằng một đường dây dẫn có điện trở 5Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 10000V. Công suất hao phí trên đường dây truyền tải điện là:

                 A. 5kW            B. 10kW            C. 0,5kW          D. 2Kw
Câu 3: Máy phát điện khác động cơ điện ở chỗ:

A. trong động cơ điện, rôto là cuộn dây; còn trong máy phát điện rôto là nam châm

B. trong động cơ điện, rôto là thanh nam châm; còn trong máy phát điện rôto là cuộn dây

C. động cơ điện biến đổi điện năng thành cơ năng; còn máy phát điện biến đổi cơ năng thành điện năng

D. máy phát điện luôn có kích thước lớn hơn động cơ điện

Câu 4: Chiều của lực từ của dòng điện tác dụng lên một cực của nam châm phụ thuộc yếu tố nào sau đây?

A. Cường độ dòng điện
           C. Hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn  

B. Chiều dòng điện                            D. Cả 3 yếu tố trên

Câu 5: Một máy phát điện xoay chiều cho hiệu điện thế giữa 2 cực của nó là 1000V, dùng máy biến thế có các cuộn dây có số vòng theo tỉ lệ n2/n1=20 để tải đi xa người ta phải tăng hiệu điện thế lên bao nhiêu vôn? 

A. U2 = 2000V            B. U2 = 50V          C. U2 = 20000V            D. U2 = 0,02V            
Câu 6.  Một máy biến thế có số vòng dây cuộn sơ cấp gấp 3 lần số vòng dây cuộn thứ cấp thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp so với hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp sẽ:            

A. Giảm 3 lần.  

 B. Tăng 3 lần.         C . Giảm 6 lần.        
D. Tăng 6 lần

Câu 7: Trên cùng đường dây tải đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện dài gấp rưỡi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:

A.  Tăng 2 lần            B. Tăng 0,5 lần               C. Giảm 2 lần        D. Tăng 1,5 lần

Câu 8: Máy phát điện xoay chiều là thiết bị điện dùng để

A.Biến đổi điện năng thành cơ năng.         B. Biến đổi cơ năng thành điện năng.

C.Biến đổi nhiệt năng thành điện năng.    D. Biến đổi quang năng thành điện năng.

Câu 9: Tác dụng từ của dòng điện thay đổi như thế nào khi dòng điện đổi chiều?

A. Không còn tác dụng từ.                    C. Tác dụng từ giảm đi.

B. Tác dụng từ mạnh lên gấp đôi.         D. Lực từ đổi chiều.    

Câu 10: Tác dụng từ của dòng điện thay đổi như thế nào khi dòng điện đổi chiều?

A. Không còn tác dụng từ.                       C. Tác dụng từ giảm đi.
B. Tác dụng từ mạnh lên gấp đôi              D. Lực từ đổi chiều.
Câu 11 Tác dụng nào của dòng điện xoay chiều không phụ thuộc vào chiều dòng điện?

A. Tác dụng phát quang, nhiệt, sinh lí.          C. Tác dụng phát quang, từ, sinh lí.
B. Tác dụng từ, nhiệt, sinh lí.                         D. Tác dụng phát quang, nhiệt, từ.
Câu 12: Công thức thể hiện mối quan hệ giữa hiệu điện thế đặt vào mỗi cuộn dây và số vòng dây của mỗi cuộn là:
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Câu 13: Tăng hiệu điện thế hai đầu dây đãn lên 100 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:

A. Tăng lên 100 lần    B. Tăng lên 200 lần       C. Giảm đi 100 lần     D. Giảm 10 lần

Câu 14: Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 200 vòng, cuộn thứ cấp 20 vòng, khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 10V thì ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là:

A. 9V                          B. 4,5V                          C. 3V                            D. 1V

Câu 15: Người ta truyền tải một công suất điện 100kW bằng một đường dây dẫn có điện trở 5Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 1000V. Công suất hao phí trên đường dây truyền tải điện là:         
A. 0,5kW                 B. 10kW                 C. 50kW                         D. 2Kw
Câu 16. Một máy biến thế dùng trong nhà cần phải hạ hiệu điện thế từ 220V xuống còn 10V, cuộn dây sơ cấp có 440 vòng. Hỏi cuộn thứ cấp có bao nhiêu vòng.

A.1000 vòng.             B.20 vòng.                     C.600 vòng.         

  D.400 vòng

Câu 17.Một máy phát điện xoay chiều cho hiệu điện thế giữa 2 cực của nó là 200V, muốn tải đi xa người ta phải tăng hiệu điện thế của nó lên 400V. Phải dùng máy biến thế có các cuộn dây có số vòng theo tỉ lệ nào?

A.n2/n1=1/20.         
 B. n2/n1=2.          
 C. n2/n1=1/40.           
D. n2/n1=40

Câu 18. Một máy phát điện xoay chiều cho hiệu điện thế giữa 2 cực của nó là 2000V, muốn tải đi xa người ta phải tăng hiệu điện thế của nó lên 40000V. Phải dùng máy biến thế có các cuộn dây có số vòng theo tỉ lệ n2/n1=20. Cuộn nào mắc vào 2 đầu đường dây tải điện.

A. Cuộn có n2 vòng.            B.Cuộn có n1 vòng.            C. Bất kì cuộn nào trong 2 cuộn.

Câu 19. Một máy phát điện xoay chiều cho hiệu điện thế giữa 2 cực của nó là 2000V, dùng máy biến thế có các cuộn dây có số vòng theo tỉ lệ n2/n1=20 để tải đi xa người ta phải tăng hiệu điện thế lên bao nhiêu vôn? 

A. U2 = 2000V            B. U2 = 50V          C. U2 = 40000V            D. U2 = 0,02V            

Câu 20.  Một máy biến thế có số vòng dây cuộn sơ cấp gấp 9 lần số vòng dây cuộn thứ cấp thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp so với hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp sẽ:            

A. Giảm 9 lần.  

     B. Tăng 9 lần.  

     C. Giảm 6 lần.        D. Tăng 6 lần
II/ Tự luận:

Bài 1 : Xác định chiều đường sức từ ( ghi tên cực của nam châm):
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Bài 2 : Xác định chiều đường sức từ, chiều dòng điện chạy trong ống dây và ghi cực của nguồn điện:


Bài 3: Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 10000 vòng đặt ở đầu một đường dây tải điện để truyền đi một công suất điện là 11 000kW. Biết hiệu điện thế hai đầu cuộn sơ cấp là 11kV.

a. Tính hiệu điện thế 2 đầu cuộn thứ cấp? 

b. Cho công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây là 500kW. Tính điện trở của toàn bộ đường dây.
.
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